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Ngày
thứ

Giờ dạy Môn
(Phân
môn)

Tên bài Hình thức dạy học

Hai
20/12

8h- 8h40 Tin học Ôn tập HKI Dạy online
8h40-
9h20

Tập đọc
Thầy thuốc như mẹ hiền

Dạy online

9h20-
10h

Toán
Luyện tập

Dạy online

10h-
10h40

Khoa học
Sự chuyển thể của chất

GV gửi video bài giảng

Thể dục ĐHĐN- TC: Trao tín gậy GV gửi video bài giảng

Ba
21/12

8h- 8h40 LTVC Tổng kết vốn từ Dạy online
8h40-
9h20

Toán Giải toán về tỉ số phầm trăm
 (tiếp theo)

3969: Không dạy bài này

9h20-
10h

Âm nhạc Học bài hát địa phương tự chọn GV gửi video bài giảng

10h-
10h40

Tập đọc Thầy cúng đi bệnh viện Dạy online

Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham 
gia

GV gửi video bài giảng

Tư
22/12

8h- 8h40 Toán Luyện tập 3969: Không dạy bài này

8h40-
9h20

Thể dục ĐHĐN- TC: Trao tín gậy Dạy online

9h20-
10h

TLV Tả người: Kiểm tra viết
3799: Xây dựng những đề bài mở tạo cơ hội cho 
học sinh sáng tạo, bộc lộ ý kiến, thể hiện suy nghĩ, 
cảm xúc, tình cảm của mình đồng thời thể hiện 
cách nghĩ, cách cảm, cách diễn đạt.

Dạy online

10h-
10h40

Lịch sử Hậu phương những năm sau chiến dịch
Biên giới
3969: Chuyển thành bài tự chọn

GV gửi video bài giảng

Địa lí Ôn tập
3799: Không yêu cầu hệ thống hóa các kiến thức đã
học chỉ cần biết một số đặc điểm về địa lí tự nhiên, 
dân cư, các ngành kinh tế của nước ta.

3969: Không tổ chức 
dạy học bài ôn tập này
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Năm
23/12

8h- 8h40 Mĩ thuật THTTCĐ: Ước mơ của em Dạy online
8h40-
9h20

LTVC
Tổng kết vốn từ

Dạy online

9h20-
10h

Toán Giải toán về tỉ số phần trăm(tiếp theo)
3799: Giảm tải cả bài Thay thành tiết luyện tập
+ Ôn tập dạng toán tìm tỉ số phần trăm của 2 
số, tìm giá trị phần trăm của 1 số cho trước

Dạy online

10h-
10h40

Khoa học Kiểm tra học kì I Dạy online



Đạo đức Hợp tác với những người xung quanh 
(tiết 1)

GV gửi video bài giảng

Tin học Ôn tập HKI GV gửi video bài giảng

Sáu
24/12

8h- 8h40 Toán Luyện tập
3799: Giảm tải bài 3

3969: Không dạy bài 
này

8h40-
9h20

Chính tả Nghe viết: Về ngôi nhà đang xây Dạy online

9h20-
10h

HĐTT GDNSTLVM - Bài 8: Đi mua đồ dùng GV gửi video bài giảng

10h-
10h40

Tiếng Anh Unit 10: When will Sports Day be? Dạy online

TLV Làm biên bản một vụ việc
3799: Không dạy.
Thay bằng: Luyện tập tả người. Đề bài: "Tả 
một người mà em yêu quý"

3969: Không dạy bài 
này

Kĩ thuật Lợi ích của việc nuôi gà. GV gửi video bài giảng

Ngày 19 tháng 12 năm 2021
Tổ trưởng

Lê Thị Đoan Trang


